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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khoa: Nuôi trồng Thủy sản         Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Bộ môn: Sinh học Nghề cá                                                                                                                                                        

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin chung về học phần 

Tên học phần: Ngư loại  

Mã học phần: 

Số tín chỉ: 03 

Học phần tiên quyết: Sinh học đại cương 

Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng 

Giảng dạy cho các ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học Thủy sản, Quản lý Nguồn lợi       

Thủy sản. 

Bộ môn quản lý: Sinh học Nghề cá 

Phân bổ thời gian trong học phần:  

- Nghe giảng lý thuyết: 30 

- Làm bài tập trên lớp: 0 

- Thảo luận: 5 

- Thực hành, thực tập: 10  

- Tự nghiên cứu: 90 

2. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần cung cấp cho người học đ c đi m hình thái, cấu tạo các hệ cơ quan của cá,    trí 

tiến h a của cá trong hệ thống động  ật c  dây sống. Từ kiến thức được trang b , người học c  

th  tiếp cận và s  d ng các phương pháp phân loại cá. 

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần  

3.1. Danh mục chủ đề của học phần 

1. Hình thái giải phẫu cá  

2. Đ c đi m sinh học  à sinh thái cá 

3. Hệ thống phân loại cá 

4. Phân bố đ a lý cá 

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần 

 Chủ đề 1: Hình thái giải phẫu cá 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

1. Hình dạng chung  à hình thái các cơ quan bên ngoài 

2. Đ c đi m hình thái, cấu tạo  à chức năng của các hệ cơ quan 

 

3 

3 

Thái độ 

1. Đ c đi m hình thái, cấu tạo cơ th  cá rất đa dạng, giúp chúng thích nghi  ới 

những điều kiện sống khác nhau. 

2. Đ c đi m hình thái, giải phẫu là những dấu hiệu đ  phân loại cá. 

 

Kỹ năng 

1. Xác đ nh được các chỉ tiêu hình thái ngoài. 
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2. Giải phẫu cá, xác đ nh đ c đi m hình thái  à cấu tạo của các cơ quan bên 

trong cơ th  cá. 

3. Phân tích sự thích nghi  ề hình thái, cấu tạo  à chức năng của các cơ quan 

bên ngoài  à bên trong của cá  ới điều kiện sống. 

3 

 

3 

 

Chủ đề 2: Đặc điểm sinh học và sinh thái của cá 

 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

1. Đ c đi m dinh dưỡng  

2. Đ c đi m sinh trưởng  à phát tri n  

3. Đ c đi m sinh sản 

4. Đ c tính di cư  

 

3 

3 

3 

3 

Thái độ 

  Đ c đi m sinh học  à sinh thái học của cá là cơ sở lý thuyết đ  ứng d ng 

trong  iệc xây dựng các biện pháp nhằm bảo  ệ nguồn lợi, sản xuất giống  à 

nuôi thương phẩm các loài cá. 

 

Kỹ năng 

1. Phân tích khả năng lựa chọn thức ăn của cá 

2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng  à phát tri n của 
cá 

3. Xác đ nh các chỉ tiêu sinh học: độ no, độ béo, hệ số thành th c sinh d c, sức 
sinh sản. 

4. Phân tích đ c đi m thích nghi của các loài cá di cư sinh sản, di cư trú đông, 

di cư kiếm ăn. 

 

3 

3 

 

3 

 

2 

 

Chủ đề 3: Hệ thống phân loại cá 

 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

1. Nguồn gốc  à sự tiến h a của cá 

2. Nguyên tắc phân loại  à các phương pháp phân loại cá 

3. Đ c đi m phân loại  à hệ thống phân loại cá miệng tròn 

4.  Đ c đi m phân loại  à hệ thống phân loại cá s n 

5.  Đ c đi m phân loại  à hệ thống phân loại cá xương 

6. Đ nh loại một số loài cá 

 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

Thái độ 

1. Phân loại hay đ nh loại cá là nội dung nghiên cứu c  ý nghĩa khởi đầu, làm 

tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo. 

2. Nguyên tắc phân loại là cơ sở đ  phân loại cá n i riêng  à các nh m sinh  ật 

khác nói chung. 

 

Kỹ năng 

1. Phân loại tổng quát các bộ của lớp cá miệng tròn 

2. Phân loại tổng quát các bộ  à phân bộ của nhánh cá s n 

3. Phân loại tổng quát các phân lớp, tổng bộ  à bộ của nhánh cá xương 

4. Xác đ nh các dấu hiệu phân loại  à s  d ng các phương pháp thích hợp đ  
đ nh loại một số loài cá. 

 

2 

2 

2 

3 
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Chủ đề 4: Phân bố địa lý cá 

 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

1. Những quy luật chung  ề phân bố đ a lý cá 

2. Phân  ùng đ a lý phân bố cá trên thế giới 

3. Phân bố đ a lý cá bi n Việt Nam 

4. Phân bố đ a lý cá nước ngọt Việt Nam 

5. Đ c trưng khu hệ cá Việt Nam 

 

2 

3 

3 

3 

3 

Thái độ 

    Phân bố đ a lý cá ở thế giới  à Việt Nam giúp hi u rõ tiềm năng  ề trữ 

lượng ở các  ùng đ a lý khác nhau. 

 

Kỹ năng 

1.  Xác đ nh những nét đ c trưng của các  ùng đ a lý  à đ c trưng của các khu 

hệ cá phân bố. 

2. Xác đ nh  à phân tích những đ c trưng cơ bản của khu hệ cá Việt Nam. 

 

2 

 

3 

 

4. Phân bổ thời gian chi tiết 

 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, 

thực tập  

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 14  1 3  18 

2 5  2 2  9 

3 8  2 5  15 

4 3     3 

Tổng  30  5 10  45 

 

5. Tài liệu  

  

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

1  Ngư loại 

học 

V  Trung Tạng, Nguy n 

Đình Mão 

2005 Nông 

nghiệp 

Thư  iện 

2  The 

Laboratory 

Fish  

Gary K. Ostrander 2000 Academic 

Press 

Giảng  iên 

3  Hướng dẫn 

nghiên cứu 

cá 

Fra din I.F (Nguy n Th  

Minh Giang d ch) 

1973 Khoa học 

 à Kỹ thuật, 

Hà Nội 

Thư  iện 

4  The Marine 

Fishery 

Resources of 

Sri Lanka  

G.H.P. De Bruin; B.C. 

Russell and A. Bogusch 

1994 FAO Thư  iện 

5  Động  ật c  

xương sống 

(Tập 1) 

Trần Kiên 2004 Đại học Sư 

phạm 

Thư  iện 

6  Sinh  ật  à 

sinh thái bi n 

Đ ng Ngọc Thanh 2003 Khoa học 

Tự nhiên  à 

Công nghệ 

Thư  iện 
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5. Đánh giá kết quả học tập 

 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, 

tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

5 

 

 

2 Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao 

trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… 

Chấm báo cáo 10 

3 Hoạt động nh m  Trình bày báo 

cáo 

10 

4 Ki m tra giữa kỳ  Viết 5 

5 Ki m tra đánh giá cuối kỳ Thực hành 20 

6 Thi kết thúc học phần  Viết 50 

 

  

TRƯỞNG KHOA              TRƯỞNG BỘ MÔN      

                                 
 

 

 

 

                     PHẠM QUỐC HÙNG                                                  NGUYỄN TẤN SỸ 


